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Danh hiệu Tiền thưởng Ký nhận

1 1501297 Lò Văn Dâm 2.57 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

2 1500842 Phạm Tiến Dũng 2.76 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

3 1501209 Nguyễn Bá Hải 2.93 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

4 1500859 Giang Thu Hiền 3.06 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

5 1501298 Sùng A Phương 3.12 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

6 1500947 Phạm Tiến Tuyển 3.03 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

300,000

BỘ CÔNG THƯƠNG
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

1 1400240 Phạm Ngọc Dương 3.84 Xuất sắc Sinh viên xuất sắc 200,000

2 1400103 Đào Thu Hằng 3.34 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

3 1400239 Nguyễn Thị Hoa 3.06 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

4 1400304 Lường Văn Khoản 2.56 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

5 1400092 Trần Văn Nghĩa 3.62 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

6 1400302 Vương Thị 
Thanh

Nhàn 3.25 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

7 1401987 Nguyễn Thị Yến Nhi 3.22 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

8 1400093 Nguyễn Hồng Sơn 3.06 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

9 1400406 Vi Văn Thanh 3.16 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

10 1400303 Cao Nhật Thành 2.66 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

11 1400137 Hoàng Thanh Thảo 3.16 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

12 1400458 Lê Xuân Thu 3.51 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

13 1402023 Phạm Thị Thu 3.09 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

14 1400102 Bùi Hưng Yên 3.09 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

1,100,000

1 1300229 Vũ Ngọc Nam 2.54 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

50,000TỔNG

Lớp 3818KTĐ

Lớp 3718KTĐ

TỔNG

50,000TỔNG



1 1600169 Lý Thị Thương 2.63 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

2 1600233 Vũ Đức Toàn 2.69 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

100,000

1 1500838 Bùi Mỹ Anh 3.01 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

2 1500717 Nguyễn Thị Kiều Anh 2.6 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

3 1500985 Phạm Gia Bách 2.58 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

4 1501256 Nguyễn Thị Thu Hương 2.73 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

5 1501319 Nguyễn Thị Thu Hương 2.66 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

6 1501037 Nguyễn Thị 
Thanh

Huyền 3.08 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

7 1500955 Phạm Khánh Huyền 2.92 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

8 1500935 Nguyễn Thị Mai 2.63 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

9 1500720 Nguyễn Thị 
Tuyết

Mai 2.61 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

10 1500716 Nguyễn Thị Nam 2.7 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

11 1500939 Nguyễn Thị Thực 3 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

12 1500723 Nguyễn Thị Trang 2.66 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

TỔNG

Lớp 4018KTĐ

Lớp 3998QKD

13 1500719 Nguyễn Thị Cẩm Tú 2.65 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

650,000

1 1401519 Đỗ Quỳnh Anh 2.61 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

2 1400881 Lê Thị Tuyết Anh 2.64 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

3 1400895 Tạ Ngọc Anh 2.67 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

4 1400877 Vũ Thị Ngọc Ánh 2.61 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

5 1400762 Lý Thị Cúc 3.35 Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

6 1401521 Nguyễn Tuấn Giang 2.67 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

7 1400771 Nguyễn Thị Thu Hiên 2.89 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

8 1400766 Lê Thị Hiền 2.81 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

9 1401322 Đào Bích Huyền 2.77 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

10 1401355 Đào Thị Huyền 2.64 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

11 1401359 Lê Bá Khánh 2.69 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

12 1401820 Vũ Thị Bích Liên 2.75 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

13 1400800 Nguyễn Thị Linh 2.72 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

14 1400765 Nguyễn Thùy Linh 2.58 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

15 1400758 Phạm Thùy Linh 2.61 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

TỔNG

Lớp 3838QKD



16 1400462 Vương Mạnh Linh 2.58 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

17 1400230 Nguyễn Quang Minh 2.56 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

18 1401488 Đinh Thị Ngoan 2.87 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

19 1401352 Lê Thị Nhân 3.02 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

20 1401819 Lê Thị Thu Phương 2.61 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

21 1400876 Phạm Thị Phương 3.14 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

22 1400875 Đới Thuý Quỳnh 2.89 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

23 1400767 Nguyễn Tài Tâm 3.09 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

24 1400305 Nguyễn Duy Thái 2.58 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

25 1400889 Dương Quốc Thắng 2.53 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

26 1401486 Vũ Phương Thảo 2.89 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

27 1400878 Nguyễn Thị Thoan 2.94 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

28 1400769 Dương Thị Thu 2.87 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

29 1400898 Nguyễn Trung Tín 2.78 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

30 1400899 Đào Thị Trang 3.17 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

31 1400883 Hoàng Huyền Trang 3.14 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

32 1402215 Nguyễn Đăng Tuấn 2.81 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

33 1402185 Lê Tiến Vũ 2.97 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

34 1400874 Bùi Thị Yến 2.69 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

1,750,000

1 1500730 Giang Thị Ngọc Anh 2.77 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

2 1501013 Nguyễn Thanh Bình 3.33 Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

3 1500836 Trần Mỹ Dung 2.75 Khá Sinh viên tiên tiến 50,000

4 1501026 Đinh Thanh Hiền 3.23 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

5 1500938 Lê Thị Hòa 3.02 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

6 1501039 Nguyễn Thị Hòa 3.36 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

7 1501317 Nguyễn Nhật Linh 3.31 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

8 1501255 Dương Hà Mi 2.85 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

9 1500984 Phạm Linh Trang 3.19 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

10 1501027 Trần Thu Trang 2.65 Khá Sinh viên tiên tiến 50,000

700,000

1 1600129 Hoàng Thị 
Phương

Anh 2.6 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

2 1600085 Nguyễn Thị Lan Anh 2.6 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

TỔNG

TỔNG

Lớp 3998QKS

Lớp 4018QKD

2 1600085 Nguyễn Thị Lan Anh 2.6 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000



3 1600207 Kiều Ngọc Ánh 2.73 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

4 1600347 Đinh Quế Lan 2.53 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

5 1600126 Lê Thị Linh 3.37 Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

6 1600601 Vũ Thị Nga 2.54 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

350,000

1 1500144 Đỗ Thị Ngọc Ánh 2.83 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

2 1500657 Bùi Thu Dung 2.93 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

3 1500756 Nguyễn Thị Hà 2.86 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

4 1500455 Trịnh Thu Hằng 3.13 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

5 1500138 Nguyễn Thị Huệ 3.01 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

6 1500464 Nguyễn Thị Hương 2.58 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

7 1500469 Nguyễn Thị 
Bích

Hướng 3.21 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

8 1500229 Vũ Thị Minh Lý 2.7 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

9 1500521 Đỗ Quang Nghĩa 2.53 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

10 1500135 Nguyễn Thị Nguyệt 2.83 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

11 1501125 Hoàng Thị Thu Phương 3.23 Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

TỔNG

Lớp 3918QKD

12 1501129 Đặng Cao Sơn 3.04 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

13 1500349 Nguyễn Mai Thùy 2.85 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

14 1500214 Nguyễn Thanh Thủy 2.5 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

15 1500799 Lê Quyết Tiến 3 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

16 1500467 Nguyễn Thị Thu Trang 2.8 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

17 1500139 Ngô Thị Tuyết 2.6 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

18 1500517 Nguyễn Thị Minh Xan 3.06 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

1,000,000

1 1400357 Lê Ngọc Ánh 2.82 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

2 1400461 Nguyễn Thị Hoa 3.16 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

3 1400108 Trần Thị Hoa 2.81 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

4 1400122 Trần Thị Hoa 2.53 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

5 1400306 Nguyễn Thị Huế 2.97 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

6 1401259 Quàng Thị Hương 2.53 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

7 1401260 Nguyễn Văn Huy 2.56 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

8 1400126 Hoàng Đức Lê 2.96 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

9 1400127 Lê Thị Hồng Lệ 2.94 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

Lớp 3818QKD1

TỔNG

9 1400127 Lê Thị Hồng Lệ 2.94 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000



10 1400229 Trần Văn Lịch 2.69 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

11 1402021 Kiều Mỹ Linh 2.83 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

12 1400129 Trần Phương Linh 2.86 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

13 1402022 Trần Thị Diệu Linh 2.61 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

14 1401575 Cao Gia Long 3.06 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

15 1401036 Vũ Đức Long 2.66 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

16 1402020 Nguyễn Trung 
Thị Hồng

Minh 2.83 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

17 1400132 Phan Nguyễn 
Anh

Minh 2.92 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

18 1400463 Nguyễn Tuấn Ngọc 3.11 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

19 1400983 Hà Tiến Phú 2.78 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

20 1400446 Vũ Bá Quý 2.94 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

21 1400133 Vương Quốc Quỳnh 2.5 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

22 1400138 Nguyễn Thị Thu Thảo 2.67 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

23 1400407 Lương Thị Trang 2.81 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

24 1400140 Nguyễn Thị Trang 2.72 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

25 1400147 Lại Thị Tuyết 2.89 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

26 1400464 Trần Thị Vinh 2.72 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

1,300,000

1 1301953 Nguyễn Thị Ánh 3.13 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

2 1302265 Lê Văn Giang 2.53 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

3 1302271 Phạm Thanh Hiếu 2.86 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

4 1301963 Hoàng Thị Minh Ngọc 3.34 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

5 1301928 Nguyễn Thảo Nhi 2.63 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

6 1302001 Phan Vũ Trà Phương 3.11 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

350,000

1 1500431 Đặng Quỳnh Châu 2.51 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

2 1501003 Nguyễn Thị Ánh Dương 2.66 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

3 1501008 Nguyễn Thị Hiền 2.5 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

4 1500436 Vũ Thanh Hường 2.67 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

5 1501159 Vũ Thị Lan 2.63 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

250,000

1 1300221 Tạ Văn Giáp 2.77 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

Lớp 3738QKD

Lớp 3948QKD

Lớp 3718QKD1

TỔNG

TỔNG

TỔNG

1 1300221 Tạ Văn Giáp 2.77 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000



2 1300409 Phạm Thị Thu Hà 3.08 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

3 1300277 Phạm Hồng Hải 2.96 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

4 1300348 Vũ Minh Hải 3 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

5 1300278 Đào Thị Hương 2.96 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

6 1300520 Nguyễn Văn Quyết 3.42 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

350,000

1 1500068 Đặng Thị Thanh Hiền 2.56 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

2 1500015 Hoàng Thu Huệ 2.62 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

100,000

1 1600247 Nguyễn Thu Huyền 2.73 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

2 1600550 Nguyễn Thị Ngân 2.57 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

3 1600273 Vũ Thị Thanh Nhàn 2.69 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

4 1600407 Đỗ Thanh Tâm 2.58 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

5 1600234 Nguyễn Thị Minh Thúy 2.77 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

6 1600123 Trần Thị Huyền Trang 2.91 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

TỔNG

TỔNG

Lớp 3948QKD1-Đ1

Lớp 4098QKD

300,000

1 1401072 Ngô Hồng Ngọc 2.8 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

2 1401415 Bùi thị Kim Vân 2.69 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

3 1401034 Hoàng Quốc Việt 2.53 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

150,000

1 1500031 Ngọc Văn Quang 3.11 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

50,000

1 1300549 Sộng A Thọ 2.96 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

2 1300770 Trương Thị Tình 3.23 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

150,000

1 1400761 Nguyễn Vũ Kiều An 2.98 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

2 1401410 Nguyễn Thị Ngọc Anh 3.09 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

3 1401053 Trần Văn Đạt 2.98 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

4 1400391 Nguyễn Thị Hồng Diệu 3.03 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

TỔNG

TỔNG

TỔNG

Lớp 3848QKD

Lớp 3918QKD1-Đ1

Lớp 3718QKD2

Lớp 3848TCK

TỔNG



5 1400967 Lê Quang Hà 2.93 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

6 1400404 Nguyễn Ngọc Hải 2.74 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

7 1400977 Bùi Thu Hằng 2.53 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

8 1400680 Hoàng Thị Hằng 2.98 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

9 1400389 Phan Hoàng Mỹ Hạnh 2.53 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

10 1401459 Phạm Thu Hiền 2.82 Khá Sinh viên tiên tiến 50,000

11 1401066 Trần Thị Thu Hiền 2.5 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

12 1401639 Triệu Mỹ Hoa 2.68 Khá Sinh viên tiên tiến 50,000

13 1400411 Vũ Thị Hoa 3 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

14 1400975 Phạm Hữu Hoan 2.94 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

15 1402097 Nguyễn Thị Hoàn 2.76 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

16 1402298 Trần Hữu Huân 2.81 Khá Sinh viên tiên tiến 50,000

17 1401048 Lê Thị Thanh Hương 2.59 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

18 1401067 Phạm Thị Lan Hương 2.75 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

19 1401409 Đỗ Thị Hương Liên 2.56 Khá Sinh viên tiên tiến 50,000

20 1400396 Bùi Thị Linh 2.62 Khá Sinh viên tiên tiến 50,000

21 1400386 Nguyễn Khánh Linh 2.5 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

22 1401047 Vũ Thị Thanh Loan 2.71 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

23 1401456 Nguyễn Lê  Anh Minh 2.8 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

24 1400397 Nguyễn Thị My 2.85 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

25 1401052 Nguyễn Hoàng Nam 2.95 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

26 1400384 Nguyễn Thị Nga 2.68 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

27 1401827 Hoàng Thị Ngát 2.5 Khá Sinh viên tiên tiến 50,000

28 1400773 Lê Hồng Ngọc 2.68 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

29 1400394 Giàng Văn Nguyên 2.94 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

30 1400401 Dương Cẩm Nhung 3.1 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

31 1401038 Bùi Thị Lan Phương 2.91 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

32 1400964 Hoàng Tuấn Sáng 2.68 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

33 1400402 Nguyễn Thanh Sơn 2.71 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

34 1401408 Trần Thị Phương Thảo 2.79 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

35 1402096 Nguyễn Hà Thương 3.21 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

36 1400412 Tạ Thu Trang 2.74 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

37 1400392 Phan Cẩm Tú 2.68 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

38 1401046 Trần Thị Yến 2.62 Khá Sinh viên tiên tiến 50,000

1,950,000TỔNG 1,950,000TỔNG



1 1600508 Tô Trường An 2.59 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

2 1600665 Phạm Thị Tuyết Anh 3.01 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

3 1600586 Nguyễn Thị 
Phương

Dung 2.51 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

4 1600562 Hoàng Mạnh Dương 2.5 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

5 1600565 Vũ Hoàng Hải 2.84 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

6 1600630 Trần Thị Hạnh 2.8 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

7 1600566 Lương Huy Hoàng 2.71 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

8 1600567 Đào Trọng Hùng 3.14 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

9 1600568 Nguyễn Thị Thu Huyền 3.01 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

10 1600574 Đặng Thị Linh 2.71 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

11 1600572 Trần Thị Linh 2.6 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

12 1600605 Chu Thị Hà My 2.69 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

13 1600578 Phạm Thị Bích Ngọc 2.57 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

14 1600579 Lê Minh Phước 2.97 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

15 1600614 Vũ Hoài Phương 2.53 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

16 1600580 Nguyễn Minh Tâm 2.78 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

Lớp 4048TCK

17 1600581 Nguyễn Xuân Thạch 3.05 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

18 1600582 Trần Thị Thơm 2.54 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

19 1600690 Nguyễn Thị 
Huyền

Trang 3.06 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

20 1600046 Đinh Văn Tráng 2.67 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

1,000,000

1 1500703 Bùi Hoàng Anh 2.68 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

2 1500960 Trần Đức Anh 2.68 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

3 1500853 Nguyễn Thị Bình 2.63 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

4 1500691 Mầu Thị Cương 2.56 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

5 1501251 Nguyễn Thu Hà 2.53 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

6 1500829 Nguyễn Thị Hạnh 2.66 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

7 1501011 Vũ Hồng Ngọc 3.43 Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

8 1500826 Hà Thị Nhung 3.27 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

9 1500952 Đinh Thúy Quỳnh 3.25 Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

10 1501035 Trần Thị Quỳnh 2.78 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

11 1501285 Hoàng Thị Thu 2.53 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

12 1500951 Lê Thị Thùy 2.81 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

Lớp 3998 TCK

TỔNG

12 1500951 Lê Thị Thùy 2.81 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000



13 1500685 Đặng Quỳnh Trang 2.6 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

14 1500727 Vàng Vũ Trang 2.73 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

15 1501249 Bùi Việt Trung 2.53 Khá Sinh viên tiên tiến 50,000

16 1501242 Nguyễn Thị Hồng Tuyến 2.78 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

950,000

1 1400294 Bùi Thúy Anh 2.65 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

2 1400314 Nguyễn Chí Công 2.95 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

3 1400233 Nguyễn Thùy Dung 2.74 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

4 1400001 Trần Thị Thu Hà 2.5 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

5 1400030 Lương Thị 
Hồng

Hải 3.26 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

6 1400234 Nguyễn Thị Hảo 3.01 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

7 1400225 Đoàn Thị Hiền 2.77 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

8 1400448 Trần Trung Kiên 2.94 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

9 1400455 Nguyễn Thị 
Khánh

Linh 2.56 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

10 1402016 Trần Thị Hoa Mai 2.76 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

11 1402266 Nguyễn Thanh Sơn 2.95 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

TỔNG

Lớp 3818TCK

12 1400023 Trịnh Thanh Tâm 2.89 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

13 1401258 Nguyễn Đức Thắng 2.95 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

14 1401574 Nguyễn Đức Thắng 2.5 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

15 1400409 Nông Thị Thảo 2.56 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

16 1400227 Trần Phương Thảo 2.59 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

17 1400181 Nguyễn Thị Thu 3.15 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

18 1400182 Phạm Văn Thùy 2.85 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

19 1400456 Hà Xuân Từ 3.26 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

20 1401985 Nguyễn Anh Tùng 3 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

21 1400041 Lê Thành Văn 2.92 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

1,150,000

1 1301827 Hoàng Vân Anh 3.45 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

2 1301860 Mai Quang Dũng 3.52 Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

3 1302551 Nguyễn Thị Trà Giang 3.62 Xuất sắc Sinh viên xuất sắc 200,000

4 1302356 Trần Quốc Hiếu 3.51 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

5 1301859 Ma Thanh Huệ 3.4 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

6 1301804 Phạm Hoàng Linh 3.23 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

TỔNG

Lớp 3738TNH1

6 1301804 Phạm Hoàng Linh 3.23 Tốt Sinh viên giỏi 100,000



7 1301784 Nguyễn Cửu Long 3.42 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

8 1301795 Hoàng Hà My 3.64 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

9 1301777 Nguyễn Thị Kim Ngân 3.64 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

10 1302542 Bùi Bích Phương 3.7 Xuất sắc Sinh viên xuất sắc 200,000

11 1301815 Phạm Hoài Nam Phương 2.59 Khá Sinh viên tiên tiến 50,000

12 1302548 Nguyễn Thanh Thảo 3.5 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

13 1301864 Phạm Thu Thảo 3.57 Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

14 1301900 Phạm Thu Thảo 3.55 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

15 1301823 Nguyễn Thị 
Diệu

Thu 3.55 Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

16 1301901 Bùi Thị Thuý 3.56 Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

17 1302511 Trần Hải Yến 3.6 Xuất sắc Sinh viên xuất sắc 200,000

1,950,000

1 1501207 Lê Thị Mai Anh 2.55 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

2 1501239 Nguyễn Lê Trung Anh 3.1 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

3 1500699 Nguyễn Phương Anh 2.55 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

4 1500706 Nguyễn Tú Anh 2.71 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

TỔNG

Lớp 3998TNH

5 1501282 Lương Thành Chung 3.25 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

6 1500928 Quách Ngọc Hải 2.56 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

7 1500828 Ngô Thị Hậu 2.68 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

8 1501034 Trần Trung Hiếu 2.5 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

9 1501403 Trịnh Minh Khánh 2.76 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

10 1501388 Đỗ Hồng Linh 3.81 Xuất sắc Sinh viên xuất sắc 200,000

11 1501389 Đỗ Khánh Linh 3.81 Xuất sắc Sinh viên xuất sắc 200,000

12 1501406 Lê Thị Thảo Ngân 2.93 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

13 1501405 Hoàng Phương Nhung 3.68 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

14 1500692 Nguyễn Thị Kim Oanh 3.39 Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

15 1500700 Nguyễn Phương Thảo 2.68 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

16 1501238 Nguyễn Mai Trang 3.08 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

17 1500930 Phạm Thị Minh Trang 3.12 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

1,300,000

1 1402126 Nguyễn Thị Anh 2.71 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

2 1400556 Nguyễn Thị 
Trung

Anh 2.83 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

3 1400224 Nguyễn Thị Hằng 3.35 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

TỔNG

Lớp 3898TCK

3 1400224 Nguyễn Thị Hằng 3.35 Tốt Sinh viên giỏi 100,000



4 1400944 Đinh Thị Hảo 2.5 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

5 1402124 Lương Thị Huế 3.24 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

6 1402210 Lê Thị Liên 2.79 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

7 1402217 Nguyễn Khánh Ly 3.09 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

8 1400945 Phạm Thị Mai 2.59 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

9 1402225 Ngô Thị Nga 3.12 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

10 1400560 Nguyễn Văn Ngọc 2.62 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

11 1402220 Phạm Thị Ninh 2.83 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

12 1402146 Phạm Thị Quyên 3.68 Xuất sắc Sinh viên xuất sắc 200,000

13 1402261 Trần Thị Ngọc Quỳnh 2.53 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

14 1400947 Chu Ngọc Sơn 2.71 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

15 1401596 Nguyễn Trung Thành 2.53 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

16 1402120 Nguyễn Thị 
Thanh

Thảo 2.62 Khá Sinh viên tiên tiến 50,000

17 1400948 Phan Thị Lê Thơ 2.62 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

18 1402206 Lê Thị Trang 2.79 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

19 1402293 Nguyễn Thuỳ Trang 2.71 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

20 1401604 Phạm Thị Quỳnh Trang 2.71 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

21 1402204 Bùi Duy Tùng 2.53 Khá Sinh viên tiên tiến 50,000

22 1400940 Nguyễn Phương Uyên 2.95 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

1,350,000

1 1600188 Nguyễn Thị Lan Anh 2.84 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

2 1600703 Doãn Hòa Bình 2.81 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

3 1600111 Thiều Thị Châm 3.13 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

4 1600200 Kiều Thúy Hằng 2.73 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

5 1600258 Nguyễn Thị Minh Trang 3.04 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

6 1600204 Lưu Thị Viên 2.9 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

300,000

1 1500046 Trần Thị Thúy Anh 2.89 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

2 1500020 Trần Thị Tú Anh 2.9 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

3 1500008 Nguyễn Thị Ngọc Bích 2.81 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

4 1500047 Trần Việt Dũng 2.62 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

5 1500044 Trịnh Thùy Dương 2.74 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

6 1500041 Lương Ngọc Giang 2.69 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

TỔNG

Lớp 4018TCK

Lớp 3948TCK1-Đ1

TỔNG

6 1500041 Lương Ngọc Giang 2.69 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000



7 1500045 Cao Thị Hòa 2.67 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

8 1500011 Nguyễn Thị Huệ 2.74 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

9 1500072 Nguyễn Thu Hương 3.12 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

10 1500087 Đào Thị Linh 2.81 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

11 1500009 Nguyễn Thị Nhật Linh 2.88 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

12 1500014 Trần Hương Linh 2.77 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

13 1500024 Vũ Diệu Linh 2.9 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

14 1500028 Vũ Diệu Linh 2.69 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

15 1500086 Nguyễn Trường Mạnh 2.71 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

16 1500030 Trịnh Hữu Mạnh 2.52 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

17 1500085 Hoàng Việt Mỹ 3.14 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

18 1500042 Nguyễn Hoài Nam 3.1 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

19 1500029 Phạm Bá Ngọc 3.31 Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

20 1500040 Trần Thị Bích Ngọc 2.55 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

21 1500043 Nguyễn Thị 
Ngọc

Ninh 3.22 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

22 1500050 Trần Hữu Phú 2.64 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

23 1500012 Đỗ Thảo Phương 3.04 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

24 1500010 Nguyễn Thế Tài 2.71 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

25 1500017 Trần Thị Bích Thảo 2.76 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

26 1500073 Đinh Thị Thúy 2.98 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

27 1500076 Đỗ Thị Linh Trang 2.83 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

28 1500037 Trần Thị Trang 3.4 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

29 1500018 Bùi Đức Trọng 3.14 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

30 1500039 Lê Minh Tú 2.9 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

31 1500026 Trương Hải Yến 3.1 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

1,700,000

1 1400678 Hoàng Minh Bắc 3.46 Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

2 1401403 Vũ Thị Bông 3.61 Xuất sắc Sinh viên xuất sắc 200,000

3 1400669 Đới Thị Minh Chang 2.83 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

4 1401818 Nguyễn Thị Dịu 2.65 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

5 1400688 Nguyễn Đức Đoàn 3.09 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

6 1400696 Trần Anh Dũng 2.9 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

7 1400638 Phan Thu Hà 3.32 Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

8 1401518 Lê Thị Minh Hằng 2.62 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

Lớp 3838TCK

TỔNG

8 1401518 Lê Thị Minh Hằng 2.62 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000



9 1401483 Lâm Thị Huế 3.42 Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

10 1400673 Lê Thị Lan Hương 2.53 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

11 1401342 Lê Thu Hương 2.53 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

12 1401798 Nguyễn Thu Hường 3.12 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

13 1401821 Nguyễn Thu Huyền 2.62 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

14 1401482 Trương Thị Mỹ Huyền 3.16 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

15 1400651 Nguyễn Lê Kiên 2.5 Khá Sinh viên tiên tiến 50,000

16 1400703 Nguyễn Thị Lệ 3.18 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

17 1400698 Phạm Thị Linh 2.53 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

18 1400700 Phạm Thị Nhật Linh 2.76 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

19 1402189 Nguyễn Ngọc 
Hoạ

My 3.06 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

20 1401336 Đặng Thị Việt Nga 2.53 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

21 1400675 Nguyễn Thị Nhung 3.06 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

22 1400674 Nguyễn Thị Hồng Phượng 2.68 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

23 1400697 Vũ Thị Hoài Thương 2.5 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

24 1400699 Lại Thị Phương Thuỳ 2.59 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

25 1400702 Lương Thị Thủy 2.85 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

26 1400670 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 2.74 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

1,600,000

1 1500962 Hoàng Phương Bắc 2.88 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

2 1500485 Nguyễn Huy Đức 2.65 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

3 1500219 Bùi Thị Mỹ Duyên 2.56 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

4 1500228 Hoàng Thị Giang 2.55 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

5 1500351 Vũ Quỳnh Hoa 2.68 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

6 1500224 Nguyễn Thị Minh Lý 2.71 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

7 1500169 Lê Thị Phượng Mai 2.75 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

8 1500656 Lê Thị Phương 2.58 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

9 1500902 Vũ Thị Phượng 3.06 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

10 1500471 Vũ Thị Thắm 2.78 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

11 1500390 Bùi Thị Thanh Thảo 2.93 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

12 1500961 Lê Thị Hồng Thảo 2.53 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

13 1500508 Lê Thị Thủy 2.53 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

14 1500877 Văn Thị Thanh Trà 2.82 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

15 1500215 Nguyễn Minh Trang 2.74 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

Lớp 3918 TCK

TỔNG

15 1500215 Nguyễn Minh Trang 2.74 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000



16 1500903 Nguyễn Thị Trang 3.25 Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

850,000

1 1300533 Nguyễn Ngọc 

Thành
Công 3.66 Xuất sắc Sinh viên xuất sắc 200,000

2 1300975 Tống Thị Mỹ Phương 3.19 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

3 1300433 Trần Đắc Tuấn 3 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

300,000

1 1501065 Lê Hoàng Giang 2.68 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

2 1501111 Phùng Thị Ninh Trang 2.58 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

3 1501113 Quách Thị Trang 2.53 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

150,000

1 1600554 Trần Thị Hà 2.97 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

2 1600705 Nguyễn Thị Hằng 2.57 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

3 1600710 Vũ Thị Kim Ngân 2.5 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

150,000TỔNG

TỔNG

TỔNG

Lớp 3718TNH2

Lớp 3998TCK

TỔNG

Lớp 4098TCK

1 1301849 Nguyễn Thu Hằng 3.24 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

100,000

1 1500980 Nguyễn Đỗ 
Phương

Hoài 2.63 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

2 1500438 Đỗ Thị Luyến 2.58 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

3 1501413 Bùi Thị Thêm 2.91 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

4 1501009 Đoàn Minh Thu 2.51 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

5 1500514 Đặng Thị Thương 2.6 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

6 1500440 Vũ Thị Thanh Thủy 2.63 Xuất sắc Sinh viên tiên tiến 50,000

7 1500780 Ngọ Thị Vân 3.23 Xuất sắc Sinh viên giỏi 100,000

400,000

1 1300053 Trần Thu Huyền 3.04 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

50,000

1 1302236 Trịnh Thế Nam 2.71 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

50,000

Lớp 3738TCK

Lớp 3948 TCK

Lớp 3728TCK

Lớp 3748TNH

TỔNG

TỔNG

TỔNG

TỔNG 50,000TỔNG



1 1302501 Trần Thị Thu Phương 3.49 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

100,000

1 1300513 Lộc Duy Thái 2.66 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

2 1300553 Phạm Thị 
Phương

Thảo 2.94 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

3 1300521 Nguyễn Đức Thiện 3.19 Tốt Sinh viên tiên tiến 50,000

4 1301779 Ngô Nguyễn 

Thanh
Vân 3.32 Tốt Sinh viên giỏi 100,000

250,000

24,650,000

TỔNG

TỔNG

Lớp 3718TNK1

GIÁM HIỆU PHỤ TRÁCH PHÒNG ĐT,KHCN&HTQT NGƯỜI LẬP BIỂU

Lớp 3738TNH2

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

TỔNG CỘNG

Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng chẵn

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Thủy Lương Thị Hà Nguyễn Thị Thu Hà




